
TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tuần 27

(21/02 - 27/02)

Chiều: MĐ 24 (PLC cơ bản): 

6 giờ - C/Sử

Chiều: MĐ 24 (PLC cơ bản): 6 

giờ - C/Sử

Thứ 7, chủ nhật: MĐ 25 (Điều 

khiển lập trình cỡ nhỏ): 16 

giờ - C/Thúy

Tuần 28

(28/02 - 06/03)

Chiều: MĐ 24 (PLC cơ bản): 

6 giờ - C/Sử

Chiều: MĐ 24 (PLC cơ bản): 6 

giờ - C/Sử

Thứ 7: MĐ 25 (Điều khiển lập 

trình cỡ nhỏ): 7 giờ - C/Thúy

Chủ nhật: MĐ 24 (PLC cơ 

bản): 8 giờ - C/Sử

Tuần 27

(21/02 - 27/02)

Thứ 7, chủ nhật: MĐ 34 (Tổ 

chức, quản lý sản xuất): 16 

giờ - T/V.Hưng

Tuần 28

(28/02 - 06/03)

Thứ 7, chủ nhật: MĐ 34 (Tổ 

chức, quản lý sản xuất): 16 

giờ - T/V.Hưng

Tuần 25

(21/02 - 27/02)
Sáng: Nghỉ

Sáng: MĐ 18 (Hàn hồ quang 

tay nâng cao): 6 giờ - T/Hoàng
Học văn hoá

  Thứ 7: MĐ 18 (Hàn hồ 

quang tay nâng cao): 8 giờ - 

T/Hoàng

Tuần 26

(28/02 - 06/03)
Sáng: Nghỉ

Sáng: MĐ 18 (Hàn hồ quang 

tay nâng cao): 6 giờ - T/Hoàng
Học văn hoá

  

Thứ 7: MĐ 18 (Hàn hồ quang 

tay nâng cao): 8 giờ - 

T/Hoàng

Tuần 25

(21/02 - 27/02)
Học văn hoá

Chiều: MĐ 14 (Gia công cơ khí 

bằng dụng cụ cầm tay): 6 giờ - 

T/Hoàng

Học văn hoá

Chiều: MH 12 (Kỹ thuật an 

toàn - môi trường công 

nghiệp): 5 giờ - T/Đ.Dũng

Học văn hoá
Thứ 7: KTKT MH 07 (Vẽ kỹ 

thuật cơ khí): T/H.Thiết 

Tuần 26

(28/02 - 06/03)
Học văn hoá

Chiều: MĐ 14 (Gia công cơ khí 

bằng dụng cụ cầm tay): 6 giờ - 

T/Hoàng

Học văn hoá

Chiều: MH 12 (Kỹ thuật an 

toàn - môi trường công 

nghiệp): 5 giờ - T/Đ.Dũng

Học văn hoá Thứ 7: Nghỉ ôn thi MH 12

Tuần 27

(21/02 - 27/02)
Học văn hoá Học văn hoá Học văn hoá

Chiều thứ 5: MĐ 20 (Chế biến 

bánh và món ăn tráng miệng): 

6 giờ - C/H.Nga - online

Chiều thứ 6: MĐ 22 (Kỹ năng 

quản lý và tổ chức cơ sở kinh 

doanh dịch vụ): 6 giờ - C/H.Nga

Thứ 7: MĐ 21 (Kỹ thuật 

trang trí cắm hoa): 8 giờ - 

C/P.Nga

Tuần 28

(28/02 - 06/03)
Học văn hoá Học văn hoá Học văn hoá

Chiều thứ 5: MĐ 20 (Chế biến 

bánh và món ăn tráng miệng): 

6 giờ - C/H.Nga

Chiều thứ 6: MĐ 22 (Kỹ năng 

quản lý và tổ chức cơ sở kinh 

doanh dịch vụ): 6 giờ - C/H.Nga

Thứ 7: MĐ 21 (Kỹ thuật 

trang trí cắm hoa): 8 giờ - 

C/P.Nga

Tuần 25

(21/02 - 27/02)

Sáng: MĐ21 (Kỹ thuật trang trí 

cắm hoa): 6 giờ - C/P.Nga

Sáng: MĐ21 (Kỹ thuật trang 

trí cắm hoa): 6 giờ - C/P.Nga

Sáng: MĐ 16 (Chế biến món ăn 

Á): 2 giờ + KTKT (4 giờ) - 

C/H.Nga - 

Sáng: MĐ 17 (Chế biến món 

ăn Âu): 6 giờ - C/T.Phương

Sáng: MH 06 (Tiếng anh): 5 giờ 

- C/Hoa
Thứ 7: Nghỉ

Tuần 26

(28/02 - 06/03)

Sáng: MĐ21 (Kỹ thuật trang trí 

cắm hoa): 6 giờ - C/P.Nga

Sáng: MĐ21 (Kỹ thuật trang 

trí cắm hoa): 6 giờ - C/P.Nga

Sáng: MĐ 17 (Chế biến món ăn 

Âu): 6 giờ - C/T.Phương

Sáng: MĐ 17 (Chế biến món 

ăn Âu): 6 giờ - C/T.Phương

Sáng: MH 06 (Tiếng anh): 5 giờ 

- C/Hoa 
Thứ 7: Nghỉ

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

Vũ Quang Khuê

80
Kỹ thuật chế biến món 

ăn K37Y1,Y2

(Yên Phong - Chiều)

81
Kỹ thuật chế biến món 

ăn K38T

(Tiên Du)

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

78
Hàn K38G

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

79
Hàn K39G

 (Gia Bình)

76
Điện công nghiệp 

K37G1, K37G2

 (Gia Bình)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Từ 22/11/2021 đến 29/04/2022)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Từ 22/11/2021 đến 29/04/2022)

77
Hàn K37G1, K37G2

 (Gia Bình)

MĐ 33 (THỰC TẬP SẢN XUẤT): Từ 06/12/2021 đến 17/04/2022

MĐ 33 (THỰC TẬP SẢN XUẤT): Từ 06/12/2021 đến 17/04/2022

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Năm học 2021 - 2022

Số: 14/TKB - CĐCN  Thực hiện từ ngày 21/02/2022 - 06/03/2022

Các lớp học tại TT GDNN - GDTX

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
THỜI KHOÁ BIỂU 


